VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


- Địa chỉ: 02 Hùng Vương, phường 5, Cà Mau


- Số điện thoại trực trong giờ:
3831352 - 3836824


- Số điện thoại trực ngoài giờ: 831415


- Số Fax: 3833343 – 3838623


- Email: ubndt@camau.gov.vn

	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG 

	1
	Võ Quốc Việt
	Chánh Văn phòng
	3831344
	3832484
	0918035969

	2
	Hồ Hoàn Tất
	Phó Văn phòng
	3835048
	3837534
	0913988420

	3
	Trịnh Văn Lên
	Phó Văn phòng
	3835042
	3567590
	0913861214

	4
	Nguyễn Thanh Luận
	Phó Văn phòng
	3550469
	3829027
	0913656614

	5
	Lâm Văn Bi
	Phó Văn phòng
	3831514
	
	0917949949

	II. PHÒNG TỔNG HỢP

	1
	Trần Hiếu Hùng
	Trưởng phòng
	3835049
	3830667
	0908157910

	2
	Phạm Văn Uýnh
	Phó trưởng phòng
	3834400
	3832097
	0918053539

	3
	Nguyễn Đức Thánh
	Phó trưởng phòng
	3831345
	3825616
	0918052716

	4
	Trương Thanh Long
	CV Nội chính
	3825212
	3838183
	0913861836

	5
	Phạm Quốc Sử
	CV Nội chính
	3825212
	3832633
	0913986189

	6
	Phan Vân Minh
	CV Nhà đất
	3831345
	3830303
	0913991707

	7
	Nguyễn Văn Quân
	CV Nông nghiệp
	3815009
	3820577
	0913699360

	8
	Đặng Văn Giàu
	CV Công nghiệp
	3815009
	3815176
	0919156836

	9
	Tô Hoài Phương
	CV Xây dựng
	3834342
	3831715
	0918547770

	10
	Nguyễn Chí Thiện
	CV GT, XD
	3837217
	
	0918600060

	11
	Trần Văn Hòa
	CV Nội chính
	3815545
	
	0918617887

	12
	Kiều Trung Tính
	CV Thủy sản
	3815545
	
	0979886700

	13
	Huỳnh Minh Kiên
	CV Kinh tế
	3831345
	3836012
	0918667233

	14
	Bùi Nhựt Giang
	CV Ngoại vụ
	3551281
	
	0963250443

	15
	Phan Hoàng Vũ
	CV Xây dựng
	3551281
	
	0913998567

	16
	Phạm Thùy Trang
	CV Văn xã
	3831219
	3834156
	0983698189

	17
	Lê Thị Kim Loan
	CV Ngoại vụ
	3831219
	3824833
	0918381716

	18
	Tôn Hữu Nghĩa
	CV Ngoại vụ
	3825212
	
	0983813818

	III. PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

	1
	Phan Thái Dũng
	Trưởng phòng
	3836824
	3507582
	0983449259

	2
	Hà Chiến
	Phó phòng
	3849071
	3832997
	0913722794

	3
	Nguyễn Thị Ánh Minh
	Phụ trách Văn thư
	3551442
	3832087
	01684209609

	4
	Trần Mỹ Nhung
	Văn thư (cv đến)
	3551442
	
	0918491420

	5
	Võ Ngọc Chiếm
	Văn thư (Phát hành)
	3831352
	
	0914262546

	IV. PHÒNG QUẢN TRỊ

	1
	Ong Văn Dũng
	Trưởng phòng
	3831414
	3835045
	0913137459

	2
	Trương Minh Bảo
	Phó phòng
	3831415
	3833537
	0913788488

	V. TRUNG TÂM TIN HỌC - THDL

	1
	Trần Việt Chương
	Phó Giám đốc
	3837951
	3828746
	0986469652

	VI. NHÀ KHÁCH CÀ MAU

	01
	Nguyễn Thị Thiều
	Chủ nhiệm
	3831343
	3831167
	0913893461

	02
	Phạm Tân Tiến
	Phó Chủ nhiệm
	3831343
	3836821
	0918247226

	03
	Nguyễn Chí Hùng
	Phó Chủ nhiệm
	3831165
	3828788
	0989716791

	VII. CƠ QUAN TIẾP DÂN

	01
	Lê Anh Tuấn
	Trưởng cơ quan
	3815752
	3832794
	0913893269

	02
	Trần Thanh Hải
	Phó Trưởng cơ quan
	3837229
	3833296
	0939909250

	03
	Đặng Minh Quang
	Phó Trưởng cơ quan
	3831339
	3820042
	0913986145

	04
	Trần Dũng Sinh
	Văn phòng
	3831339
	
	0918994782


